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TLC  : (Thin Layer Chromatography):  Sắc kí lớp mỏng 

CC  : (Column Chromatography):  Sắc kí cột 

OD  : (Optical Density): Mật độ quang 

IC50  : (Inhibitory Concentration 50%) 

   Nồng độ ức chế 50% số vi khuẩn và nấm 

prep. HPLC  : (Preparative High Performance Liquid Chromatography) 

  Sắc kí lỏng điều chế 

IR  : (Infrared Spectroscopy): Phổ hồng ngoại 

UV-Vis  : (Utraviolet-Visible Spectroscopy): Phổ tử ngoại khả kiến 

MS  : (Mass  Spectroscopy): Phổ khối lượng  

FT-ICR-MS  : (Fourier Transform Ion Cyclotron  Resonance Mass Spectrometry) 

  Phổ khối lượng phân giải cao 

NMR  : (Nuclear Magnetic Resonance Spectrometry) 

  Phổ cộng hưởng từ hạt nhân 

1
H NMR        : Phổ cộng hưởng từ proton 

13
C NMR:       : Phổ cộng hưởng từ cacbon -13 

HSQC          : Phổ hai chiều, tương tác trực tiếp C – H 

HMBC         : Phổ hai chiều, tương tác xa C – H 

n:E                : n-hexan: etyl axetat 

C:M              : clorofom: metanol 

CKS             : Chất kháng sinh 

VSV          : Vi sinh vật  
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